
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 670H7 ngách 147/35, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

17/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAMOGOM VIỆT NAM

0110418664

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)
Nhóm này gồm: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh 
kiện của ô tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, ắc quy, 
đèn, các phụ tùng điện, nội thất, ghế ngồi ô tô và xe có động cơ 
khác...

4530

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)
Nhóm này gồm: Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh 
kiện rời của mô tô, xe máy như: Săm, lốp, cốp, yếm xe, ắc quy, 
bugi, đèn, các phụ tùng điện, đai xe máy...

4543

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá)

4610

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAMOGOM VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAMOGOM VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 097 881 3183
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;  
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;  
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;  
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc, máy xay, 
nồi nấu cháo chậm, tủ tiệt trùng UV, máy hút sữa, máy hút 
mũi, nhiệt kế, máy hút bụi ga giường, máy sấy quần áo...
- Bán buôn đồ dùng gia đình;  
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;  
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;  
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường;  
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, đồ 
dùng trẻ em;  
- Bán buôn văn phòng phẩm;  
- Bán buôn xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm 
khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, bỉm, giấy ướt, 
khăn vải khô, nước rửa bình, nước giặt;  
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;  
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh;  
- Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;  
- Bán buôn ô dù;  
- Bán buôn dao, kéo.

4649(Chính)

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Mua bán trang thiết bị y tế

4659

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, 
thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang

7410
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13. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ không chứa cồn; Bán lẻ nước khoáng thiên 
nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

19. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

20. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt 
độ, bàn là, máy sấy tóc, máy xay, nồi nấu cháo chậm, tủ tiệt 
trùng UV, máy hút sữa, máy hút mũi, nhiệt kế, máy hút bụi ga 
giường, máy sấy quần áo...;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn điện.
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Bán lẻ sách, truyện các loại;
- Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp 
hồ sơ...

4761

23. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

24. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH 
HÒA

Việt 
Nam

53 Ngõ 302 Đường 
Láng, Phường Thịnh 
Quang, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 15,000 001182051173

2NGUYỄN 
ANH TUẤN

Việt 
Nam

332 Lương Yên, 
Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17.000.000.000 85,000 001078011947

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử 
mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, bỉm, giấy ướt, khăn 
vải khô, nước rửa bình, nước giặt;

4772

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ các loại Nhà nước cấm)
Nhóm này gồm:
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;
- Bán lẻ xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe đẩy, xe tập đi, xe tập 
đứng….;  
- Bán lẻ phụ tùng xe đạp, kể cả phụ tùng xe đạp điện.

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001078011947
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 332 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 332 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH TUẤN Nam

03/08/1978 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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